MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

	TT
	Bài học
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	7
	
	

	1a, 2a
 
	1b, 2b


	1c,d; 2c,d


	
	1


	
	9
	3
	4
	57,5%

	2

	Bài 10. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế 
	5
	
	

	3a, 4a


	3b,4b


	3c,d; 4c,d


	
	
	1


	7
	2
	5
	42,5%

	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	4
	8 
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30 

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	                 30
	40
	30
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

	 - Biết được thế nào là VPPL và TNPL
- Nêu được các loại vppl và TNPL
- Nêu được ý nghĩa của TNPLl
- Phân tích, đánh giá hành vi VPPL và TNPL
- Chấp hành quy định của PL, ngăn ngừa, đấu tranh các hành vi VPPL
	7

	
	
	1a, 2a


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1b, 2b


	
	
	1


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1c,d; 
2 c,d

	
	
	

	2
	Bài 10. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế 
	- Hiểu cơ bản quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
-Phân tích, đánh giá được hành vi VPPL về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	5
	
	
	3 a, 
4 a

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 b 
4 b

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 c, d
 4 c, d

	
	
	1

	Tổng số câu
	30
	12
	
	
	4
	4
	8
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	10
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	100
	30
	40
	30
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ĐỀ GỐC

I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	A. Kinh doanh.	B. Lao động.	C. Sản xuất.             D. Buôn bán.
Câu 2. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
	A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
	B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
	C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
	D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 3. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
	A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	B. Quyền tự do kinh doanh.
	C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
	D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 4. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	A. Tiền.	B. Sản vật.	C. Sản phẩm.	D. Thuế.
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
	A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
	B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
	C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
	D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 6. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
	A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
	C. Quyền tự do kinh doanh.
	D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 7. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	A. Dân sự	B. Hình sự	C. Hành chính	D. Kỉ luật
Câu 8. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	A. Trách nhiệm pháp lí	B. Vi phạm pháp luật.
	C. Trách nhiệm gia đình	D. Vi phạm đạo đức.
Câu 9. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
	A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
	B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
	C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 10. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	A. Hai loại	B. Ba loại	C. Bốn loại	D. Năm loại
Câu 11. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	A. Pháp luật dân sự	B. Pháp luật hành chính.
	C. Pháp luật hình sự	D. Kỉ luật.
Câu 12. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
	A. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
	B. Các quy tắc quản lí nhà nước.
	C. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
	D. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!
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MÃ ĐỀ 901


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
   A. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
   B. Các quy tắc quản lí nhà nước.
   C. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
   D. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
Câu 2. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	 A. Vi phạm pháp luật.
	 B. Trách nhiệm pháp lí

	 C. Vi phạm đạo đức.
	 D. Trách nhiệm gia đình


Câu 3. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	 A. Lao động.
	 B. Buôn bán.
	 C. Kinh doanh.
	 D. Sản xuất.


Câu 4. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	 A. Hình sự
	 B. Kỉ luật
	 C. Hành chính
	 D. Dân sự


Câu 5. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
   A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
   B. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
   C. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
   D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 6. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
   A. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
   C. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   D. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
Câu 7. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	 A. Tiền.
	 B. Sản vật.
	 C. Thuế.
	 D. Sản phẩm.


Câu 8. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
   A. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
   B. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
   C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 9. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
   A. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
   B. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   C. Quyền tự do kinh doanh.
   D. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 10. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	 A. Pháp luật hành chính.
	 B. Kỉ luật.

	 C. Pháp luật hình sự
	 D. Pháp luật dân sự


Câu 11. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
   A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
   B. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
   C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
   D. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
Câu 12. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	 A. Năm loại
	 B. Bốn loại
	 C. Hai loại
	 D. Ba loại


2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2024 – 2025
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II
MÔN: GDCD – KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 09/04/2025


MÃ ĐỀ 902


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	 A. Kỉ luật
	 B. Dân sự
	 C. Hành chính
	 D. Hình sự


Câu 2. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	 A. Ba loại
	 B. Hai loại
	 C. Năm loại
	 D. Bốn loại


Câu 3. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
   A. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
   B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
   C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
   D. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
Câu 4. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
   A. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
   B. Các quy tắc quản lí nhà nước.
   C. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
   D. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
Câu 5. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	 A. Pháp luật dân sự
	 B. Kỉ luật.

	 C. Pháp luật hình sự
	 D. Pháp luật hành chính.


Câu 6. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
   A. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
   B. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
   C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
   D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 7. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	 A. Lao động.
	 B. Kinh doanh.
	 C. Sản xuất.
	 D. Buôn bán.


Câu 8. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
   A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
   B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   D. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.


Câu 9. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
   A. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   C. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
   D. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
Câu 10. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
   A. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
   D. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 11. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	 A. Trách nhiệm gia đình
	 B. Trách nhiệm pháp lí

	 C. Vi phạm đạo đức.
	 D. Vi phạm pháp luật.


Câu 12. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	 A. Sản phẩm.
	 B. Tiền.
	 C. Thuế.
	 D. Sản vật.


II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!















	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2024 – 2025
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II
MÔN: GDCD – KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 09/04/2025


MÃ ĐỀ 903


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	 A. Buôn bán.
	 B. Kinh doanh.
	 C. Sản xuất.
	 D. Lao động.


Câu 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
   A. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
   C. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
   D. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu 3. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	 A. Dân sự
	 B. Hành chính
	 C. Kỉ luật
	 D. Hình sự


Câu 4. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	 A. Vi phạm đạo đức.
	 B. Vi phạm pháp luật.

	 C. Trách nhiệm gia đình
	 D. Trách nhiệm pháp lí


Câu 5. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	 A. Kỉ luật.
	 B. Pháp luật hành chính.

	 C. Pháp luật dân sự
	 D. Pháp luật hình sự


Câu 6. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
   A. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
   B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
   C. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
   D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 7. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
   A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
   B. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
   D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 8. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	 A. Sản phẩm.
	 B. Sản vật.
	 C. Tiền.
	 D. Thuế.


Câu 9. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
   A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
   B. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
   C. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
   D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 10. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
   A. Các quy tắc quản lí nhà nước.
   B. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
   C. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
   D. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

Câu 11. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	 A. Bốn loại
	 B. Năm loại
	 C. Hai loại
	 D. Ba loại


Câu 12. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
   A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.		 B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.			 D. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!




	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2024 – 2025
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II
MÔN: GDCD – KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 09/04/2025


MÃ ĐỀ 904


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
   A. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
   B. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
   C. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
   D. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
Câu 2. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	 A. Sản vật.
	 B. Thuế.
	 C. Tiền.
	 D. Sản phẩm.


Câu 3. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	 A. Dân sự
	 B. Kỉ luật
	 C. Hình sự
	 D. Hành chính


Câu 4. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
   A. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
   B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
   C. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
   D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 5. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	 A. Vi phạm đạo đức.
	 B. Trách nhiệm gia đình

	 C. Vi phạm pháp luật.
	 D. Trách nhiệm pháp lí


Câu 6. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
   A. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
   D. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 7. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	 A. Buôn bán.
	 B. Sản xuất.
	 C. Lao động.
	 D. Kinh doanh.


Câu 8. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
   A. Quyền tự do kinh doanh.
   B. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
   C. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
   D. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 9. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	 A. Kỉ luật.
	 B. Pháp luật dân sự

	 C. Pháp luật hành chính.
	 D. Pháp luật hình sự


Câu 10. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
   A. Các quy tắc quản lí nhà nước.
   B. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
   C. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
   D. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
Câu 11. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	 A. Năm loại
	 B. Bốn loại
	 C. Hai loại
	 D. Ba loại


Câu 12. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
   A. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
   C. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   D. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
	 A. Năm loại
	 B. Hai loại
	 C. Bốn loại
	 D. Ba loại


Câu 2. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
	 A. Pháp luật hình sự
	 B. Pháp luật dân sự

	 C. Kỉ luật.
	 D. Pháp luật hành chính.


Câu 3. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
   A. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
   B. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
   C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
   D. Các quy tắc quản lí nhà nước.
Câu 4. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
   A. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
   B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
   C. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
   D. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
Câu 5. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
   A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
   B. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   C. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
   D. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
   A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
   B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
   C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
   D. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
Câu 7. Ông Huy kinh doanh sản phẩm đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông Huy là vi phạm
	 A. Dân sự
	 B. Kỉ luật
	 C. Hình sự
	 D. Hành chính


Câu 8. Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
   A. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.		B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.		D. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 9. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
   A. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.	 B. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
   C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.		 D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 10. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là:
	 A. Thuế.
	 B. Tiền.
	 C. Sản phẩm.
	 D. Sản vật.



Câu 11. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	 A. Kinh doanh.
	 B. Sản xuất.
	 C. Lao động.
	 D. Buôn bán.


Câu 12. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
	 A. Vi phạm pháp luật.
	 B. Trách nhiệm gia đình

	 C. Vi phạm đạo đức.
	 D. Trách nhiệm pháp lí


2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1: (2 điểm)
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là gì? Pháp luật Việt Nam qui định như thế nào về nghĩa vụ đó?
Câu 2: (1 điểm)
Gia đình nhà H có một cửa hàng kinh doanh các loại hoa quả nhập khẩu. Qua kiểm tra, bố của H đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bố của H nói với mẹ nên lựa chọn các hàng hoá rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của H lại phản đối vì cho rằng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H.
b) Nếu là H, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
ĐỀ GỐC
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	C


ĐỀ 901
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	B


ĐỀ 902
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	C


ĐỀ 903
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	C
	A
	B


ĐỀ 904
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	A


ĐỀ DỰ BỊ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	D


2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	                  Câu 4

	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	A
	S
	A
	S
	A
	Đ
	A
	Đ

	B
	Đ
	B
	S
	B
	S
	B
	S

	C
	Đ
	C
	Đ
	C
	S
	C
	Đ

	D
	S
	D
	S
	D
	S
	D
	S


II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân khi kinh doanh là nộp thuế
- Pháp luật Việt Nam qui định về nghĩa vụ nộp thuế là
+ Phải thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định.
+ Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
+ Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế.
+ Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về nghĩa vụ nộp thuế...
	0,5

0,5
0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	a. Nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình H
- Bố H có ý thức tuân thủ pháp luật. Ông đã kiểm tra và phát hiện ra nguồn gốc không rõ ràng của một số hoa quả trong cửa hàng. Việc lựa chọn các hàng hoá có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng là rất quan trọng. Điều này thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ của khách hàng và uy tín của cửa hàng.
- Mẹ H có quan điểm chưa đúng, đây là quan điểm có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Việc lo lắng về lợi nhuận không nên đặt lên trên sự an toàn và chất lượng của sản phẩm. Mẹ K cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với khách hàng.
b. Nếu là H, em sẽ:
- Giải thích để mẹ hiểu rằng suy nghĩ của mẹ là vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại, đồng thời việc làm này cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng
- Khuyên mẹ trình báo cơ quan chức năng để có biện pháp tiêu huỷ số hàng hoá không rõ nguồn gốc đó
	0.5









0.5
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Đề 2: 2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 

Đề 4: 2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. phạt tiền người vi phạm pháp luật; 
B. buộc chủ thể dứt hành vi vi phạm pháp luật;
C. giáo dục răn đe những người khác, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;
D. ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới, lập lại trật tự xã hội;
Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh. 
B. mặt hàng kinh doanh. 
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh. 
D. quyền công dân trong kinh doanh 
Câu 3: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm:
A. vi phạm pháp luật dân sự. 
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự...
D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.
Câu 4: Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về nghĩa vụ phải nộp thuế?
A. Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người 
B. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền 
C. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
D. Kinh doanh trực tuyến không cần phải nộp thuế 


